
Phụ lục 3:             

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHO KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN ĐỘNG VẬT NĂM 2021 

 (Kèm theo Kế hoạch  số:       /KH-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh)  
              

Vac xin Nguồn Q.Nhơn T.Phước A.Nhơn P.Cát P.Mỹ H.Nhơn H.Ân T.Sơn A.Lão V.Canh V.Thạnh Tổng 
Ghi 

chú 

LMLM 

Trâu bò 

type O 

1. N.Cầu Vaccine TP đợt 1 (liều) 4.000 16.000 25.000 47.000 49.000 26.000 19.750 35.500 9.700 14.000 15.125 261.075 Vac xin 

dùng 

cho 

trâu, 

bò: 

LMLM 

typr O  

18.900 

đ/  liều 

2. N.Cầu Vaccine TP đợt 2 (liều) 4.000 16.000 25.000 47.000 49.000 26.000 19.750 35.500 9.700 14.000 15.125 261.075 

3. Nhu cầu cả năm (liều) : 1+2 8.000 32.000 50.000 94.000 98.000 52.000 39.500 71.000 19.400 28.000 30.250 522.150 

4. Vaccine cần mua cả năm 8.000 32.000 50.000 94.000 98.000 52.000 39.500 71.000 19.400 28.000 30.250 522.150 

5. Thành tiền (1.000 đồng) 151.200 604.800 945.000 1.776.600 1.852.200 982.800 746.550 1.341.900 366.660 529.200 571.725 9.868.635 

-  Ngân sách 08 huyện, TX, TP 151.200 302.400 472.500 888.300 926.100 491.400 186.638 670.950       4.089.488 

-  Ngân sách tỉnh 0 302.400 472.500 888.300 926.100 491.400 559.913 670.950 366660 529200 571725 5.779.148 

LMLM 

Heo type O 

1. N.Cầu Vaccine TP đợt 1 (liều) 500 0 5.000 2.000 2.350 0 17.800 0 2.500 2.000 1.700 33.850 

giá 

18.900 

đ/ liều 

2. N.Cầu Vaccine TP đợt 2 (liều) 500 0 5.000 2.000 2.350 0 17.800 0 2.500 2.000 1.700 33.850 

3. Nhu cầu cả năm (liều) : 1+2 1.000 0 10.000 4.000 4.700 0 35.600 0 5.000 4.000 3.400 67.700 

4. Vaccine cần mua cả năm 1.000 0 10.000 4.000 4.700 0 35.600 0 5.000 4.000 3.400 67.700 

2. Thành tiền (1.000 đồng) 18.900 0 189.000 75.600 88.830 0 672.840 0 94.500 75.600 64.260 1.279.530 

-  Ngân sách 08 huyện, TX, TP 18.900 0 94.500 37.800 44.415 0 168.210 0       363.825 

-  Ngân sách tỉnh   0 94.500 37.800 44.415 0 504.630 0 94.500 75.600 64.260 915.705 

THT Mnúi 

1. Nhu cầu cả năm (liều)                 19.400 28.000 30.250 77.650 giá 

4.560 

đ/ liều 
2. Thành tiền (1.000 đồng)                 88.464 127.680 137.940 354.084 

-  Ngân sách tỉnh                 88.464 127.680 137.940 354.084 

Vaccine 

Cúm gia 

cầm 

1. N.Cầu Vaccine TP đợt 1 (liều) 109.000 600.000 650.000 600.000 400.000 300.000 200.000 1.000.000 120.000 52.000 19.800 4.050.800 

Đơn 

giá 420 

đ\liều 

2. N.Cầu Vaccine TP  đợt 2 (liều) 109.000 600.000 650.000 600.000 400.000 300.000 200.000 1.000.000 120.000 52.000 19.800 4.050.800 

3. Nhu cầu cả năm (liều) : 1+2 218.000 1.200.000 1.300.000 1.200.000 800.000 600.000 400.000 2.000.000 240.000 104.000 39.600 8.101.600 

4. Thành tiền (1.000 đồng) 91.560 504.000 546.000 504.000 336.000 252.000 168.000 840.000 100.800 43.680 16.632 3.402.672 

-  Ngân sách tỉnh 91.560 504.000 546.000 504.000 336.000 252.000 168.000 840.000 100.800 43.680 16.632 3.402.672 

Tiền công 

MN 
-  Ngân sách tỉnh 

                247.591 277.021 275.388 800.000 
  

Tổng kinh 

phí 

Cả tỉnh 261.660 1.108.800 1.680.000 2.356.200 2.277.030 1.234.800 1.587.390 2.181.900 898.015 1.053.264 1.065.945 15.704.922 

  

- Ngân sách 08 huyện, TX, TP 170.100 302.400 567.000 926.100 970.515 491.400 354.848 670.950 0 0 0 4.453.313 

  - Ngân sách tỉnh 91.560 806.400 1.113.000 1.430.100 1.306.515 743.400 1.232.543 1.510.950 898.015 1.053.181 1.065.945 11.251.609 
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